
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /QĐ-SKHCN Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận hoàn thành khóa học và cấp Giấy chứng nhận cho các 

học viên Lớp Bồi dưỡng chuyên gia về chuyển đổi số 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-SKHCN ngày 24/10/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về Triển khai thực hiện Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 

26/9/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-SKHCN ngày 07/12/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức tham gia Lớp 

Bồi dưỡng chuyên gia về chuyển đổi số; 

Xét kết quả học tập, rèn luyện và bài thu hoạch cuối khóa của học viên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chuyển đổi số, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận hoàn thành khóa học cho 119 (Một trăm mười chín) học 

viên tham gia Lớp Bồi dưỡng chuyên gia về chuyển đổi số năm 2025 (tổ chức từ 

ngày 08/12/2025 đến ngày 17/12/2025). (Danh sách học viên kèm theo). 

Điều 2. Các học viên có tên tại Điều 1 được cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành khóa học theo quy định của Ban tổ chức và Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Chuyển đổi số, các đơn vị có 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CĐS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Trinh 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

HOÀN THÀNH LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày     /      /2025 của Sở KHCN) 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số ĐTDĐ 

1 Nguyễn Thành Chung 
Phó trưởng phòng 

Khoa giáo - Văn xã 
Văn phòng UBND tỉnh 0918505939 

2 Lê Nguyên Tánh Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh 0888596677 

3 Ngô Hữu Tâm Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 0903056956 

4 Dương Trúc Lâm PTP Đổi mới sáng tạo Sở Khoa học và Công nghệ 0919255293 

5 Đào Đức Thanh Phó Giám đốc 

Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai) 

0941876512 

6 Nguyễn Thìn Bằng Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy 0961367999 

7 Nguyễn Thanh Tuấn  Chuyên viên Sở Nội vụ  0914181080 

8 Lâm Thị Hải Lý Cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai 0947946068 

9 Nguyễn Văn Hiếu Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0901280380 

10 Hồ Nhật Dương Hiếu Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0912178394 

11 Trần Á 
PGĐ Trung tâm Công 

nghệ Thông tin 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 0932313123 

12 Hoàng Văn Thiện 
Viên chức Trung tâm 

Công nghệ Thông tin 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 094 8820369 

13 Hoàng Văn Ngọ Chuyên viên CNTT 

Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Nai 

0868921277 

14 Lê Văn Nguyên Chuyên viên 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 
0989105186 

15 Đặng Cao Hùng Chuyên viên Sở Tài Chính 0973010610 

16 Ngô Đức Việt Thanh tra viên Thanh tra tỉnh 0328921242 

17 Lê Thành Năm Chuyên viên Sở Tư pháp 0977339227 

18 Trương Văn Thịnh Chuyên viên Sở Xây dựng 0915848186 

19 Hà Đình Giáp 
Nhân viên Công nghệ 

Thông tin 
Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai  0984299232 

20 Mai Thị Thanh Thủy Chuyên viên Sở Công Thương 0937535647 

21 
Trương Nguyễn Thái 

Nguyên 
Chuyên viên 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
0909835916 

22 Đào Minh Hồng 

Chuyên viên Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh  
0976204408 
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23 Trịnh Văn Tuyên Chuyên viên Sở Dân tộc và Tôn giáo 0909360761 

24 
Ngô Nguyễn Minh 

Nhật 
Chuyên Viên CNTT 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Đồng Nai 
0944801124 

25 Hoàng Văn Hậu Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0838937979 

26 Nguyễn Thị Hà Giang Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0906894838 

27 Đỗ Kiều Thanh Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0905414315 

28 Trần Văn Thanh Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0886660669 

29 Hồng Thị Huệ Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ 0919074549 

30 Lê Trung Nghĩa Chuyên viên 

Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai) 

0768766669 

31 Nguyễn Thị Hải Hòa Chuyên viên 

Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai) 

0983148615 

31 Lê Minh Hoàng Yến Chuyên viên 

Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai) 

0933395801 

33 Vũ Thị Lan Anh 
Nhân viên phòng 

ĐMST 

Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai) 

0949398216 

34 Châu Minh Đạo Chuyên viên 

Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai) 

0982293571 

35 Đoàn Văn Hùng 
Trưởng phòng phòng 

Văn hóa Xã hội 
UBND xã Xuân Quế 0984890138 

36 Đậu Trọng Tình 
Phó Trưởng phòng 

Văn hóa xã hội 
UBND xã Thiện Hưng 0919300139 

37 Nguyễn Công Bình 

Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

 UBND xã Trị An 0977057478 

38 Mạch Phi Long 
Phó phòng Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
UBND Phường Tân Triều 0988639631 

39 Tô Văn Trọng Chuyên viên UBND Tam Phước 0352510555 

40 Phạm Tiến Nhân Chuyên viên UBND xã Bàu Hàm 0961363551 

41 Văn Công Sang Chuyên viên UBND Xã Lộc Tấn 0942930940 

42 Lê Minh Châu 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
 UBND xã Đại Phước 0911616636 

43 Lê Quang Tình 
Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội 
 UBND xã Trảng Bom 0936939308 

44 Trần Ngọc Tú 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đăk Ơ 0965670607 

45 Huỳnh Tấn Anh 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Phước An 0908061706 
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46 Nguyễn Thanh Hùng 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND Phường Biên Hoà 0942358038 

47 Huỳnh Thái Thịnh Chuyên viên UBND xã Hưng Thịnh 0983878986 

48 Vũ Nguyễn Thủy Tiên 
Nhân viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
UBND xã Đa Kia 0977737919 

49 Nguyễn Thị Lan 
Chuyên viên phòng 

Văn hoá - xã hội 
UBND xã An viễn 0979651322 

50 Lê Hiền Viên chức UBND xã Hưng Phước 0985140403 

51 Trần Anh Tuấn 
Chuyên viên phòng 

Văn hoá - xã hội 
UBND xã Gia Kiệm 0937201111 

52 Nguyễn Khoa Hiếu 
Chuyên viên phụ trách 

CĐS 
UBND xã Lộc Quang 0373352359 

53 
Lê Nguyễn Thanh 

Nhân 
Chuyên viên 

Văn phòng HĐND và UBND 

phường Minh Hưng 
0918397336 

54 Tăng Duy Hùng  
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Xuân Hòa  0924440806 

55 Lê Thị Minh Hồng  
Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 
Đảng ủy phường Biên Hoà  0949873087 

56 
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhung 

Chuyên viên phụ trách 

CNTT, chuyển đổi số 
UBND xã Tân An 0985790919 

57 Nguyễn Đăng Mạnh 
Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội 
 UBND xã Tà Lài 0763060100 

58 Nguyễn Ngọc Bình 
Nhân viên phòng Văn 

hóa - Xã hội 
UBND xã Xuân Định 0911615551 

59 Nguyễn Hoàng Vĩ 
Chuyên viên phòng 

Văn hóa Xã hội 
UBND xã Long Phước 0948199249 

60 Bùi Thị Xuân Quỳnh 
Chuyên viên phụ trách 

chuyển đổi số 
UBND phường Đồng Xoài 0329027365 

61 Phạm Khánh Phước 
Chuyên viên phòng 

Văn hóa Xã hội 
UBND phường Trấn Biên 0987003236 

62 Nguyễn Văn Tài 
Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 
Đảng ủy xã Xuân Định 0966879299 

63 Nguyễn Quốc Thắng Chuyên viên UBND phường Trảng Dài 0911200095 

64 Trần Quốc Tuấn 
Nhân viên Phòng Văn 

hoá - Xã hội 
UBND xã Đak Nhau 0948072577 

65 Phạm Hồng Nhựt 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Phước Thái 0909099545 

66 Nguyễn Nhật Hoàng 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Nam cát Tiên 0948576632 
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67 Đoàn Ngọc Hải 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
 UBND phường Phước Long 0919778276 

68 Nguyễn Trường Thọ 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Xuân Lập 0938121282 

69 Hồ Thị Thúy Hằng Chuyên viên UBND xã Long Thành 0938727639 

70 Đỗ Thị Thanh An Viên chức UBND xã Nghĩa Trung 0868039810 

71 Nguyễn Xuân Tùng Chuyên viên UBND xã Xuân Lộc 0379001049 

72 Phạm Hoàng Vũ Hỗ trợ CNTT UBND xã Minh Đức 0393768954 

73 Nguyễn Minh Tuấn 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Long Bình 0989202725 

74 
Nguyễn Thị Ánh 

Thương 

Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Tân Phú 0812497272 

75 Nguyễn Duy Thanh 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
 UBND xã Nhơn Trạch  0909101987 

76 Lê Ngọc Tú 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

 UBND phường Phước Bình 0987840822 

77 Bùi Thị Thanh Tuyền 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đồng Tâm 0984697269 

78 Trương Thanh Tâm 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Bình Phước 0961457557 

79 Đỗ Ngọc Tuấn 
Chuyên viên KH&CN 

phòng VHXH 
UBND Xã Sông Ray 0979367761 

80 Nguyễn Mạnh Ngọc 
Công chức Phòng VH-

XH 
UBND xã Nha Bích 0983383457 

81 Dương Thị Kim Oanh 
Cán bộ bán chuyên 

trách Phòng Kinh tế 
UBND xã Xuân Đông 0967529329 

82 Vũ Thị Dịu Phương 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
 UBND xã Trị An 0934073767 

83 Đinh Văn Long  UBND xã Tân Hưng 0977404691 

84 Vũ Thị Hồng Thắm  
Phòng Văn hóa- Xã 

hội 
UBND xã Bù Đăng 0974152270 

85 Võ Nữ Nhân King 
Phòng Văn hóa- Xã 

hội 
 UBND xã Xuân Phú 0982284512 

86 Bùi Thị Hồng  UBND xã Đak Lua 0974214136 

87 Trần Thị Loan 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Bình Minh 0764268186 

88 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Chuyên viên phòng 

VH-XH 
UBND xã Tân Tiến 0984629939 

89 Bùi Văn Toàn 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Phước An 0364488998 
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90 Hoàng Đức Bổn 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

UBND  phường Phước Bình 0906399309 

91 Nguyễn Văn Đạt Chuyên viên UBND xã Lộc Ninh 0947119012 

92 Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên UBND xã Xuân Bắc 0382267134 

93 Trần Hữu Thạch 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa-Xã hội 
UBND Phường Bảo Vinh 0913118351 

94 Nguyễn Đức Trung Chuyên viên UBND xã Phú Lý 0345468536 

95 Phan Hồng Minh 
Chuyên viên phòng 

Văn hóa và Xã hội 
UBND xã Phú Hòa 0911625399 

96 Triệu Quốc Dũng Nhân viên UBND xã Phước Sơn 0356373146 

97 Bùi Quốc Trí 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Thanh Sơn 0388784158 

98 
Huỳnh Ngọc Thủy 

Chung 

Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội 
UBND xã Phú Trung 0888579037 

99 Doanh Thị Hằng 
Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội 
UBND xã Bom Bo 0333988741 

100 Hoàng Thị Yến Hoa 
Chuyên viên Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
 UBND phường Tân Triều 0902339008 

101 Thái Thị Diễm Thúy 
Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội 
UBND phường Hàng Gòn 0339365765 

102 Nguyễn Quốc Tần 
Chuyên viên Phòng 

Văn hoá-Xã hội 
 UBND xã Xuân Thành 0913723393 

103 Lê Văn Nhuận 
Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 
Đảng ủy phường Đồng Xoài 0978818024 

104 Phạm Thụy Ý Nhi 
Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội 
 UBND xã Dầu Giây 0918147298 

105 Huỳnh Chí Tuấn 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND 

 UBND xã Thiện Hưng 0383074443 

106 Nguyễn Trung Cường 
Chuyên viên phòng 

Văn Hóa 
UBND phường Bình Lộc 0335125079 

107 Đinh Thị Ngọc Huyền  Chuyên Viên UBND xã Xuân Đường 0972123829 

108 Bùi Nhất Trọng 
Cán bộ phụ trách 

CNTT 
UBND xã An Phước 0773092666 

109 Thương Thanh Phong  

Chuyên viên Trung 

tâm phục vụ Hành 

chinh công 

 UBND phường An Lộc  0948723832 

110 Nguyễn Minh Hoàng 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

 UBND phường Bình Long 0918334560 
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111 Nguyễn Trung Anh 
Chuyên viên phòng 

VH-XH 
UBND xã Tân Khai 0812321708 

112 Vũ Văn Kết 
Phó trưởng phòng 

VHXH 
 UBND xã Bù Gia Mập 0946986786 

113 Hà Văn Đại 
Chuyên viên phòng 

VHXH 
UBND xã Phú Riềng 0986600707 

114 Lê Thị Thiên Trang 

Chuyên viên Trung 

tâm 

Phục vụ Hành Chính 

công 

UBND phường Trấn Biên 0859497000 

115 Nguyễn Trọng Trí 

Cán bộ phụ trách  

CNTT- Trung tâm 

Phục  

vụ Hành Chính công 

UBND phường Trấn Biên 0967822202 

116 Trần Thanh Ngọc 
Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Tân Quan  

117 Đoàn Phát Đạt 
Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND phường Phước Bình  

118 Vũ Tiến Anh 
Chuyên viên phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Đồng Phú  

119 Bùi Thị Hảo 

Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

UBND xã Gia Kiệm  
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